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PHƯ ỜNG HÓ A AN

TỈNH BÌNH DƯ ƠNG

PHƯ ỜNG TÂN VẠN

PHƯ ỜNG HIỆP HÒ A

PHƯ ỜNG QUYẾT THẮNG

BẢ N ĐỒ  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤ T ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ BIÊ N HÒA
(BIÊN TẬP ĐỐ I VỚI ĐỊA BÀN PHƯ ỜNG BỬU HÒ A)

Đườ
ng đ
iện 2
20 K
V

Đi 
Tỉn
h B
ình
 Dư
ơn
g

Đi ngã b a  Tân V ạn

Đi g
a  Bi
ên H
òa

Đi ga  Dĩ An

CÁC KÝ  HIỆU KHÁC

Địa  giớ i hành c hính phườ ng

Trụ sở U BN D phườ ng

Đình, c hùa , m iếu,đền

Sân vận động

Đườ ng b ình độ và điểm  độ c a o

Cầu

Bệnh viện, trạm  y tế

Đườ ng sắt

N hà thờ

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai

Địa  giớ i hành c hính tỉnh

Đườ ng điện

Bưu điện

Trườ ng học

Bản đồ được  thành lập bằng c ông nghệ bản đồ số, hệ V N -2000, kinh tuyến 
trục  107  45', m úi c hiếu 3

- Bản đồ địa  c hính phườ ng Bửu Hòa  tỷ lệ 1:500 và 1:1000 được  thành lập năm  2006; 
được  c ập nhật, c hỉnh lý b iến động đến ngày 15/8/2020; 
- Bản đồ địa  hình tỷ lệ 1:10.000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài nguyên và Môi trườ ng cung c ấp;
- Bản đồ địa  giớ i hành c hính thực  hiện theo d ự án 513;
- Bản đồ hiện trạng sử d ụng đất năm  2019 phườ ng Bửu Hòa ;
- Bản đồ điều c hỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hòa  thành lập năm  2017;
- Bản đồ Quy hoạc h phân khu tỷ lệ 1:5.000 Phân khu đô thị A9 theo q uy hoạc h c hung
 thành phố Biên Hòa  đã được  thông q ua  Hội đồng thẩm  định.

NGUỒN TÀI LIỆU:

80.8
70

o o

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊ N
 VÀ MÔI TRƯỜ NG ĐỒ NG NAI

Đồng Nai, Ngày ...... tháng ..... năm ......

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊ N HÒA

Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm  ......

GIÁM ĐỐC

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổ ng d iện tíc h tự nhiên: 417,83 ha )

89,99 %

10,01 %

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

375,99 ha

41,84 ha  

Đườ ng gia o thông

Sông, suối

Đườ n
g điện

 220 K
V

Đườ ng điện 110 Kv

Đườ ng điện 220 Kv

CHỦ TỊCH

Kênh m ương, đườ ng ống nướ c

ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đất trồng c ây hàng năm  c òn lại

Đất trồng c ây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Đất a n ninh

Đất xây d ựng trụ sở c ơ q ua n

Đất c ơ sở tôn giáo

Đất phát triển hạ tầng 

Ra nh giớ i đất khu d u lịc h

Đất c ơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất c ó d i tíc h lịc h sử - văn hóa

Đất thương m ại d ịc h vụ

Đất làm  nghĩa  tra ng, nghĩa  địa

Ra nh giớ i đất đô thị

Đất xây d ựng c ơ sở văn hóa

Đất xây d ựng c ơ sở giáo d ục  - đào tạo

Đất xây d ựng c ơ sở y tế

Đất xây d ựng c ơ sở thể d ục  - thể tha o

Đất ở tại đô thị

Công trình định hướ ng thực  hiện
sa u năm  2030

Đất sản xuất vật liệu xây d ựng,
làm  đồ gốm

Đất sinh hoạt c ộng đồng

Đất khu vui c hơi, giải trí c ông c ộng

Đất c ơ sở tín ngưỡng

Đất c ó m ặt nướ c  c huyên d ùng

CHÚ DẪN

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
KÝ  HIỆU KÝ  HIỆUNỘI DUNG NỘI DUNG

Ra nh d ự án suối X iệp

BẢ N ĐỒ  DỰ THẢ O
PHỤC VỤ LẤ Y Ý KIẾN NHÂN DÂN (LẦN 2)

Đườ ng Bùi Hữ u N ghĩa
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ờn
g b
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ôn
g

đườ ng b ê tông

đườ ng  nhự a

Đườ ng N guyễn Tri Ph
ương

Đườ ng Bùi Hữ u N ghĩa

đư
ờ n
g b
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ôn
g

đư
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g n
hự
a

đư
ờn
g b
ê t
ôn
g

đư
ờn
g b
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ôn
g

đư
ờn
g b
ê t
ôn
g

đườ ng b ê tông

Đư
ờ n
g N
guy
ễn 
Th
i Tồ
n

đườ ng b ê tông

đườ n
g b ê t

ông

đườ ng
 sắt

đườ ng
 sắt

Đư
ờ n
g N
guy
ễn 
Ái Q
uốc

c ầu
Tân Bản

c ầu sắt
cầu 

Thủ Huồng

đư
ờ n
g  
nh
ự a

Sông Đồng Nai

suối rạch Sỏi

Sông Đồng Nai

Suối

Kè ven sông
 Đồng Nai đoạn
 từ cầu Hóa An
 đến cầu Gh ềnh

Trung  tâm  VH-TT
 phường Bửu Hòa

Trường  THCS

Trung  tâm  nuôi dạy trẻ kh uyết tật
Tỉnh  Đồng Nai

Trường  THPT

Trường  THCS Bửu Hòa

Ch ung  cư căn h ộ
 cao tầng  số 17

Kh u nh à ở công 
nh ân và người th u
 nh ập th ấp số 16

Kh u nh à ở công 
nh ân và người th u
 nh ập th ấp số 16

Kh u đân cư Bửu Hòa Ph át

Kh u dân cư, Tái định  cư số 15
(đường  kết nối từ Bùi Hữ u Ng h ĩa QL1K)

Kh u đất số 48

Kh u đất số 92

Kh u th ương
 m ại dịch  vụ

Kh u đất
số 6

Kh u đất
số 6

Trường  TH 
Trần Văn Ơn
(m ở rộng )

Trạm  bơm  tăng  áp

Kh u nh à ở xã h ội và
 TMDV số 68

Kh u nh à ở xã h ội và TMDV số 68

Kh u dân cư TMDV số 22

Trạm  y tế

Kh u dân cư TMDV số 22

Kh u dân cư TMDV số 22

Kh u TMDV tại Bửu Hòa

Công trình Dịch vụ Th ương m ại

Trung  tâm  tổ ch ứ c sự kiện
 - Dịch  vụ giải trí

Cây xanh  th ể dục th ể thao

Kh u dân cư TMDV số 22

Đất giáo dục

Trường  Tiểu h ọc

Trường  Mầm  nonĐiểm  sinh h oạt 
văn hóa

Kh u dân cư tạo vốn số 3

Kh u dân cư tạo vốn số 3

Kh u dân cư tạo vốn số 3

Kh u dân cư tạo vốn số 3

Trạm  y tế

Đất công  trình
Thương  m ại Dịch  vụ

Đất công  viên
 cây xanh

Đườ ng QH - D1

Đườ ng D1

Đườ
ng 
N 2

Đườ
ng 
N 2-
3

Đườ ng D2

Đườ ng D2 -1

Đườ ng D1

Đườ ng nối từ  c ầu Bửu Hòa  vào QL1K

Đườ ng
 nối từ  

c ầu Bử
u Hòa  

vào QL
1K

Đất công  viên
 cây xanh

Đườ ng D1

Nạo vét rạch Th ủ Huồng

Đườ ng
 N 5 - 1

Đườ ng D4

Trường  MN
 Bửu Hòa 
(m ở rộng )

Kè ven sông
 Đồng Nai đoạn
 từ cầu Hóa An
 đến cầu Gh ềnh

Kè ven sông
 Đồng Nai đoạn
 từ cầu Hóa An
 đến cầu Gh ềnh

Kè ven sông
 Đồng Nai đoạn
 từ cầu Hóa An
 đến cầu Gh ềnh

Kè ven sông
 Đồng Nai đoạn
 từ cầu Hóa An
 đến cầu Gh ềnh

Trạm  110kV 
Biên Hòa

Tổ trực sửa ch ữ a
 điện Biên Hòa

Đất giáo dục

Kh u đất số 5

Trạm  xử lý 
nước th ải

Cây xanh
công  viên

Kh u dân cư
 tạo vốn số 3

Nạo vét bờ trái tuyến 
rạch  cái Cầu (suối Xiệp)

Tịnh  xá Ngọc U yển

Chùa Quan Âm  
Tu Viện

Nhà Bia

Trung  tâm  Nuôi dạy
 trẻ Kh uyết tật

Chùa Long Th iền

Trạm  biến điện
 Biên Hòa

Trường  Tiểu h ọc
Trần Văn Ơn

Trạm  y tế

Đình  Tân Bản

Công ty TNHH 
và sản xuất VLXD Biên Hòa

Tân Sơn
 Cổ Tự

Trường  Mầm  non
 Bửu Hoà

Chùa 
Thanh  Lương

Miếu 
Năm  Ô ng

Cây xăng

Nhà VH
 KP3

m iếu

Miếu

Khách  sạn
 Diam ond

Cty TNHH MTV
Xây dựng và sản xuất 

VLXD BH

Trường  THCS 
Ngô Gia Tự

Đền Th ờ 
Ng uyễn Tri Phương

Trường  MN tư th ục 
Song Kh uê

Hội thánh  Tin lành 
Việt Nam

U BND ph ường

ch ợ 
Bửu Hòa

m iếu

Đình
Bình  Long

nh à hàng  
Song Ph ụng

Dinh  Bà
 Chúa Xứ

Miếu 
Bà

Nhà VH
KP 4

Miếu
 Linh  Vạn

Trung  tâm  Học
tập Cộng  đồng

Đình  th ần
 Tân Phú

Nhà VH
 KP2

Nhà điều
 h ành

Chùa
 Bửu Linh

nh à VH
 KP1

Nhà th ờ tin lành
 chi h ội Phước Hòa

Trạm  viễn 
th ông

m iếu

Nhà VH 
KP 5

Công an 
ph ường

Miếu

Niệm  Ph ật đường
 Long Th iền Tự

Bưu
 điện

Trạm  gác
Dân ph òng

cầu 
Gh ềnh

c ầu 
Bửu Hòa

Khu phố 1

Khu p hố 2

Khu phố 5

Khu p hố 4

Khu p hố 3

ODT

Cây xăng

Đất m ặt nước

Đất công  cộng  -TMDV đơn vị

Kh u đất số 79

Trườ ng Tiểu Học

Đất cây xanh
 công viên

Đất cây xanh  công  viên

Đất công  trình  
văn hóa

Đất ph át triển du lịch

Đất ph át triển du lịch

Kh u dân cư số 20

Kh u dân cư số 18

Đất cây xanh công  viên

Công viên cây xanh
cấp đô th ị

Công viên cây xanh  cấp đô thị

Công viên cây xanh  cấp đô th ị

Đườ ng D2-2

Đườ ng N 4

Đườ ng D2-3

Đườ ng
 N 5 - 1

Đườ ng N 3_3

Đư
ờ n
g D
4-6

Đườ ng 
N 4-1

Đườ ng
 N 4

Đườ ng N 3

Đườ ng N 3-4

Đườ ng N 3

Đườ ng N 3

Đườ ng N 3

Đườ ng QH-D15

Đư
ờ n
g D
4-7

Đườ ng D4-1

Đườ ng
 Sắt Bắ

c N a m

Đườ ng D4-2

Đườ ng D4-2

Đườ n
g N 4

Đườ
ng 
N 2

Đườ ng N
2

Cây xanh
(Rạch Cầu Hang )

Cây xanh
công  viên

Cây xanh
công  viên

Cây xanh
công  viên Cây xanh

công  viên

Cây xanh
cách  ly dọc
sông  Đồng Nai

Cây xanh  cách
ly dọc sông
Đồng Nai

Cây xanh  cách
ly dọc sông
Đồng Nai

Cây xanh  cách
ly dọc sông
Đồng Nai

Đườ ng
 N 5

Đườ
ng 
N 5

Đườ ng N
5

Đất công  cộng  - TMDV đơn vị ở
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MN C

TMD
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DHT
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ODT

DGD

DHT
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ODT

DHT

DHT

DHT

DHT

ODT
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DGD

DKV

DHT

DTS

ODT
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DHT

DGD

DSH
DGD

DYT

DKVTMD
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ODTODTODT
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DKV

TMD

TMD

DKV

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

HN K

CLN

N TS

CAN

TMD

SKC

DDT

TON

N TD

DHT

DV H

DYT

DGD

DTT

ODT

TSC

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

SKX

TIN

DSH

DKV

m ã HT
MN C

DKV

DHT

DHT

DHT

DHT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

DHT
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DYT

DGD
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DHT

DKV

MN C
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DKV

DHT
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DHT
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DGD
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CLN
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